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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 12/TTr-CP ngày 14/02/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 750 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Minh Triết


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-CTN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Hoàng Lan Phương, sinh ngày 29/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Vilniuser Str.1/0309, 99089 Erfurt OT Rieth

Giới tính: Nữ

2. Phan Tuấn, sinh ngày 18/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Weibkirchner Weg 2a, 61348 Bad Homburg

Giới tính: Nam

3. Lê Anh Đào, sinh ngày 19/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schulzstr. 3, 66509 Rieschweiler-Muhlbach 

Giới tính: Nữ

4. Đặng Đình Linh, sinh ngày 06/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Siekerlandstr. 64, 22143 Hamburg 

Giới tính: Nam

5. Lục Phương Nhi, sinh ngày 27/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweizer-Str. 29a, 35423 Lich 

Giới tính: Nữ

6. Phan Nhật Phong, sinh ngày 20/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 10, 76870 Kandel 

Giới tính: Nam

7. Phan Nhật Phi, sinh ngày 24/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 10, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

8. Hoàng Anh Sơn, sinh ngày 14/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Paulstr. 6, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nam

9. Hoàng Đức Giang, sinh ngày 02/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Paulstr. 6, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Furtherstr. 57, 09113 Chemnitz 

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 13/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Theo-Mackeben-Str. 9, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 01/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 16, 76870 Kandel

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Xuân Quang, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Albert-Einstein-Ring 35a, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Thị Xuân Thương, sinh ngày 07/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Albert-Einstein-Ring 35a, 76726 Germersheim

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 25/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Auenstr. 49, 99084 Erfurt 

Giới tính: Nữ

16. Vũ Hồng Anh, sinh ngày 08/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 48, 35716 Dietzholztal 

Giới tính: Nữ

17. Vũ Khánh Việt, sinh ngày 05/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 48, 35716 Dietzholztal

Giới tính: Nữ

18. Trần Thùy Dương Danila, sinh ngày 22/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Reinhardsbrunner Str. 38, 99891 Tabarz 

Giới tính: Nữ

19. Trần Thùy Dung Diana, sinh ngày 25/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Reinhardsbrunner Str. 38, 99891 Tabarz

Giới tính: Nữ

20. Phạm Hoàng Ly, sinh ngày 15/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Marktstr. 1, 63065 Offenbach am Main 

Giới tính: Nữ

21. Võ Cindy, sinh ngày 04/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Baustr. 18, 91522 Ansbach 

Giới tính: Nữ

22. Lê David Dũng, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Schinttsberg 19, 68519 Viernheim 

Giới tính: Nam

23. Nguyễn Triệu Thảo, sinh ngày 17/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Deldenerstr. 22, 49176 Hilter 

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Công Duy, sinh ngày 21/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Universitatstr. 10, 36037 Fulda

Giới tính: Nam

25. Lê Thị Khánh Hà, sinh ngày 01/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wandsbeker-Chaussee 31A, 22089 Hamburg 

Giới tính: Nữ

26. Phan Thùy Linh, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Hofacker 9, 56598 Rheinbrohl 

Giới tính: Nữ

27. Phạm Hùng Sơn Christian, sinh ngày 17/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 76744 Worth am Rhein 

Giới tính: Nam

28. Phạm Hoàng Anh Fabian, sinh ngày 09/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 76744 Worth am Rhein

Giới tính: Nam44 

29. Trần Mai Anh, sinh ngày 06/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Neustr. 2, 53545 Linz am Rhein 

Giới tính: Nữ

30. Phạm Vũ Bảo Hiên, sinh ngày 17/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Von-Braunmuhl-str. 1, 85540 Haar 

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Thị Việt Hương, sinh ngày 01/7/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Luxemburger Str. 20b, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thị Tuyết Thương, sinh ngày 29/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Wolfgang-Frager-Str. 41, 59192 Bergkamen 

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Bá Lộc, sinh ngày 19/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 7, 54439 Saarburg 

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Furstenfeldbruck 

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 06/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Furstenfeldbruck

Giới tính: Nữ

36. Dương Ngọc Đức, sinh ngày 07/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Krame 16, 06567 Bad Frankenhausen 

Giới tính: Nam

37. Dương Ngọc Anh, sinh ngày 22/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Krame 16, 06567 Bad Frankenhausen

Giới tính: Nam

38. Trần Việt Anh, sinh ngày 29/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 9, 70372 Stuttgart 

Giới tính: Nam

39. Lê Martin Đức Thành, sinh ngày 29/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hindenburgstr. 9, 29386 Hankensbuttel 

Giới tính: Nam

40. Đặng Kiều Anh, sinh ngày 05/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Herman-Ehlers-Str. 1, 27793 Wideshausen

Giới tính: Nữ

41. Trần Lan Phương, sinh ngày 26/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Kosakenberg 1B, 28832 Achim

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Hà My Nora, sinh ngày 15/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Elserstr. 27, 69469 Weinheim

Giới tính: Nữ

43. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 25/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zehnthofweg 32, 52068 Aachen

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 07/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Immenser Str. 30, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nữ

45. Phạm Thị Hải Yến, sinh ngày 25/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gather Landstr. 33, 25899 Niebull

Giới tính: Nữ

46. Đinh Thành Thuận, sinh ngày 07/12/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann-Brill-Str. 11, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 03/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lameyerstr. 22, 68165 Mannheim

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Gia Thế, sinh ngày 30/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lameyerstr. 22, 68165 Mannheim

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Thùy Dương Natalie, sinh ngày 05/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 537629 Landau in der Pfalz

Giới tính: Nữ

50. Vũ Thu Anh, sinh ngày 30/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ldwig-Thoma-Str. 3a, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

51. Trần Đình Bách, sinh ngày 30/10/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Ben-Gurion-Ring 78, 60437 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

52. Trần Hoài Nam, sinh ngày 18/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Goethe Str, 62, 55118 Mainz

Giới tính: Nam

53. Lê Thùy Trang, sinh ngày 27/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Alsenstr. 60, 44789 Bochum

Giới tính: Nữ

54. Lê Hoàng Nhi, sinh ngày 15/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Alsenstr. 60, 44789 Bochum

Giới tính: Nữ

55. Vũ Thị Hồng Nga, sinh ngày 01/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Okrifteler Str. 25, 64546 Morfelden-Walldorf

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 08/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistr. 12, 35619 Braunfels

Giới tính: Nữ

57. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 12/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 91, 47829 Krefeld

Giới tính: Nữ

58. Cao Trà Mi Monika, sinh ngày 18/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Storm Str. 4A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ46 

59. Đỗ Kim Oanh, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 16, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

60. Trần Anh Tú, sinh ngày 11/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Neuendorfer Str. 18, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

61. Hồ Mỹ Kim, sinh ngày 05/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Doierstr. 2, 76571 Gaggenau

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thành Duy, sinh ngày 28/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Badtorstr. 32, 74575 Chrozberg

Giới tính: Nam

63. Nguyễn Tuyết Nhi, sinh ngày 11/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Badtorstr. 32, 74575 Chrozberg

Giới tính: Nữ

64. Phạm Minh Hoàng, sinh ngày 10/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Paul-Loebe-str. 4, 81737 Munchen

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 18/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wasenstr. 104, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nữ

66. Hồ Minh Sang, sinh ngày 12/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Doneirstr. 2, 76571 Gaggenau

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 10/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Emil-Schuller-Str. 1, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Quang Tùng, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Emil-Schuller-Str. 1, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

69. Lò Thanh Tuấn, sinh ngày 30/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: August-Scharttner-Weg 15, 63110 Rodgau

Giới tính: Nam

70. Lò Thị Lan Anh, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: August-Scharttner-Weg 15, 63110 Rodgau

Giới tính: Nữ

71. Phan Đức Việt, sinh ngày 07/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Str. 6, 56377 Nassau

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Ly Ly, sinh ngày 09/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Burgstr. 78, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Hữu Tân, sinh ngày 26/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Chemnitzer Str. 10, 09212 Limbach-Oberfrohna

Giới tính: Nam

74. Trần Aalan, sinh ngày 17/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgenstr. 38, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

75. Trịnh Thanh Hà Duyên, sinh ngày 29/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Elisabeth-Granier-Hof 7, 30161 Hannover

Giới tính: Nữ

76. Phạm Việt Quang, sinh ngày 04/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Steinstr. 19d, 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

77. Đoàn Dương Ly, sinh ngày 27/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Riemerschmidstr. 14/6, 80933 Munchen

Giới tính: Nữ

78. Vũ Dương Hà Phương, sinh ngày 08/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nordenhofenden 14-15, 24937 Flensburg

Giới tính: Nữ

79. Hoàng Văn Hùng, sinh ngày 17/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 36, 73054 Eislingen

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Huy Nhân, sinh ngày 27/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hainstr. 218, 42109 Wuppertal

Giới tính: Nam

81. Phạm Ngọc Minh, sinh ngày 29/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Steinstr. 19A, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thanh Mi, sinh ngày 21/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Perlerstr. 15, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 18/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Richhofenstr. 8, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 18/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 28, 26603 Aurich OT Aurich

Giới tính: Nữ

85. Hàn Ngọc Hà Chi, sinh ngày 01/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bockeriethe 46, 30827 Garbsen

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Lệ Minh, sinh ngày 18/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gerberstr. 9, 56727 Mayen

Giới tính: Nữ

87. Đào Thị Ngọc Trang, sinh ngày 12/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Habsburgerstr. 29, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Thế Anh Olaf, sinh ngày 01/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Graf-Stauffenberg-str. 12, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam48 

89. Huỳnh Mymy Lisa, sinh ngày 28/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Niedergirmeser Weg 19, 35576 Wetzlar

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 02/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Marktstr. 170, 47798 Krefeld

Giới tính: Nữ

91. Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 25/01/1992 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Granastr. 90, 54329 Konz

Giới tính: Nam

92. Hoàng Tú Anh, sinh ngày 30/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Kurferstr. 17, 65931 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Đức Tuấn, sinh ngày 30/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dehlenkamp 24, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

94. Đỗ Thu Trang, sinh ngày 20/4/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Stephanienstr. 27A, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

95. Lê Tuấn Hưng, sinh ngày 17/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Langestr. 2, 38300 Wolfenbuttel

Giới tính: Nam

96. Ngô Huyền Nga, sinh ngày 24/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenbornstr. 3, 56072 Koblenz

Giới tính: Nữ

97. Ngô Minh Vũ, sinh ngày 26/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenbornstr. 3, 56072 Koblenz

Giới tính: Nam

98. Trần Anh Duy, sinh ngày 11/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Kreuzstein 51, 63477 Maintal

Giới tính: Nam

99. Trần Thế Hùng, sinh ngày 26/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Kreuzstein 51, 63477 Maintal

Giới tính: Nam

100. Lương Thanh Tùng, sinh ngày 10/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Jugenheimer Str. 3, 60528 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

101. Hoàng Dũng, sinh ngày 25/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Schafhaus 2, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nam

102. Chu Việt Đức, sinh ngày 21/10/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Barbarossastr. 9, 63450 Hanau

Giới tính: Nam

103. Lưu Thu Hương, sinh ngày 30/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Heidenstock 15A, 35578 Wetzlar

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 02/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bruckenstr. 14, 54470 Bernkastel-Kues

Giới tính: Nam

105. Trần Thị Diễm My, sinh ngày 05/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Langen Steg 2, 63667 Nidda

Giới tính: Nữ

106. Lê Thanh Hải, sinh ngày 22/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 7, 73433 Aalen

Giới tính: Nam

107. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 17/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 7, 73433 Aalen

Giới tính: 

108. Đào Trung Anh, sinh ngày 02/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 188 - 12679 Berlin

Giới tính: Nam

109. Nguyễn Song Hội, sinh ngày 02/5/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franzosenallee 26, 04289 Leipzig

Giới tính: Nam

110. Cao Minh Hà, sinh ngày 09/11/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franzosenallee 26, 04289 Leipzig

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Ngọc Diễm Trinh, sinh ngày 18/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Luipoldstr. 40 - Schweinfurt

Giới tính: Nữ

112. Hoàng Ánh Tuyết, sinh ngày 17/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schornbacher Weg 16, 73614 Schorndorf 

Giới tính: Nữ

113. Lương Nhất Lâm, sinh ngày 18/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 72270 Baiesbronn, Freudenstadt 4

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Tú Trinh, sinh ngày 20/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Knyphausenstr. 14 - 26506 Norden

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 04/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: August - Bebel - str. 24, 08412 Werdau

Giới tính: Nữ

116. Cao Trung Đức, sinh ngày 28/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 86163 Ausburg, Innsbrucker Str. 15

Giới tính: Nam

117. Nguyễn Ngô Thúy Diễm, sinh ngày 25/7/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 27478 Cuxhaven, Sulniacweg 20

Giới tính: Nữ 

118. Triệu Daniel, sinh ngày 25/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rungiusstr. 76, 12347 Berlin

Giới tính: Nam

119. Nguyễn Ngọc Vân Anh, sinh ngày 29/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 19061 Schewerin, Anne - Frank - Str. 22

Giới tính: Nữ 

120. Phạm Tuấn Nam, sinh ngày 31/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Detmolder Str. 56, 10715 Berlin

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Đức Tiệp, sinh ngày 29/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Tường Vi, sinh ngày 29/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Prinzenstr. 23, 12105 Berlin

Giới tính: Nữ 

123. Trần Thảo My, sinh ngày 19/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 219, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ 

124. Tạ Hải Nam, sinh ngày 14/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Erich - Kurz - Str. 7, W.1002, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

125. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 31/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Prinzenstr. 23, 12105 Berlin

Giới tính: Nam

126. Tạ Bảo Trung, sinh ngày 18/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Erich - Kurz - Str. 7, W.1002, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

127. Bùi Đức Huy, sinh ngày 30/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lindenauer Makt 16, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Tiến Hoàng, sinh ngày 06/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Franz - Stenzer Str. 9, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

129. Châu Hải My, sinh ngày 19/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 10243 Berlin, Lichtenberger Str. 15

Giới tính: Nữ 

130. Nguyễn Thương Anna, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kantstr. 69, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ

131. Hoàng Việt Đức, sinh ngày 03/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hasenholez Allee 12, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

132. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 04/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Geraer Ring 98, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

133. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 06/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 5 - 56598 Rheinbrohl 

Giới tính: Nam

134. Vũ Văn Hiền, sinh ngày 06/6/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Robmablerstr. 12-01737 Dresden

Giới tính: Nam

135. Vũ Đức Minh, sinh ngày 04/7/1994 tại Đức (con a. Hiền)

Hiện trú tại: Robmablerstr. 12-01737 Dresden

Giới tính: Nam

136. Vũ Thị Thu Hằng, sinh ngày 26/01/1992 tại Đức (con a. Hiền)

Hiện trú tại: Robmablerstr. 12-01737 Dresden

Giới tính: Nữ 

137. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 09/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ander Thrune 1a, 02977 Hoyerswerda

Giới tính: Nữ 

138. Vũ Thị Yến Thu, sinh ngày 14/9/1966 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Sandgasse 175, 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ 

139. Vũ Phương Anh, sinh ngày 23/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21 - 80937 Munchen

Giới tính: Nữ 

140. Nguyễn Alexander Công Đức, sinh ngày 01/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Johannisstr 30 - 92637 Weiden 

Giới tính: Nam

141. Mai Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 49661 Cloppenburg, Augustin Wibbelt 1

Giới tính: Nữ

142. Nguyễn Anh Quân, sinh ngày 30/10/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lingener 9 - 48155 Munster

Giới tính: Nam

143. Phạm Văn Thái, sinh ngày 04/12/1961 tại thành phố Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nam

144. Lâm Thị Kim Thanh, sinh ngày 26/8/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Luebecker Str. 110, 22087 Hamburg

Giới tính: Nữ 

145. Nguyễn Đức Michael, sinh ngày 02/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 23769 Fehmann, Ostholstein

Giới tính: Nam

146. Đào Duy Anh, sinh ngày 14/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: 15890 Eisenhuttenstadt, Wilhelmstr. 48

Giới tính: Nam

147. Ngô Thu Vân, sinh ngày 23/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ

148. Phạm Trương Anh, sinh ngày 10/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 92331 Parsberg, Rudolf Schmidt 5

Giới tính: Nam

149. Ngô Danh Nhật Anh, sinh ngày 23/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Leibner 32 - 08525 Plauen

Giới tính: Nam

150. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 29/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kolping 28 - 85560 Ebersberg

Giới tính: Nữ 

151. Bùi Thiên Phúc, sinh ngày 08/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 25335 Elmshorn

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 12/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 67655 Kaiserlautern, Danziger str. 44e

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 10/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Funfkirchnerstr. 27 - 85221 Dachau

Giới tính: Nữ

154. Lê Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 10/4/1969 tại thành phố 

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ 

155. Lê Linda, sinh ngày 18/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ 

156. Lê Lisa, sinh ngày 21/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ

157. Lê Đinh Hoàng Việt, sinh ngày 14/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Duppelstr. 32 - 12163 Berlin

Giới tính: Nam

158. Trần Đăng Nam, sinh ngày 02/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bachacker 21, 74676 Niedernhall

Giới tính: Nam

159. Đặng Tiến Nam, sinh ngày 25/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Feldstr. 09, 18273 Gustrow

Giới tính: Nam

160. Mai Nhật Thanh, sinh ngày 27/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 18057 Rostock, am Vogenteich 17

Giới tính: Nam

161. Nguyễn Thị Hà Linh, sinh ngày 29/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 99974 Muhlhausen, Regensgasse 10

Giới tính: Nữ 

162. Nguyễn Chung Thủy, sinh ngày 28/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ

163. Trần Kimberly, sinh ngày 11/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Brandenburger str. 8 - 67065 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 02/11/1968 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ 

165. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 24/3/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 76297 Stuensee

Giới tính: Nam

166. Vũ Thị Kim Thanh, sinh ngày 24/5/1962 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Robweuner Ring 22, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ 

167. Nguyễn Thị Lệ Trang, sinh ngày 20/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neuss

Giới tính: Nữ 

168. Cù Quý Lưu, sinh ngày 05/10/1955 tại Nam Định

Hiện trú tại: 01987 Schwarzheide, Heidestr. 11a

Giới tính: Nam

169. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 15/11/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 38378 Warberg, Johanniter Str. 13

Giới tính: Nữ 

170. Phạm Hoàng Vũ, sinh ngày 26/7/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wildschwanbrook. 107, 22145 Hamburg

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Thị Tuất, sinh ngày 07/01/1969 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Karl-Marx-str. 15, 04895 Felkenberg/Elster

Giới tính: Nữ 

172. Triệu Quang Tình, sinh ngày 31/12/1965 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Karl-Marx-str. 15, 04895 Felkenberg/Elster

Giới tính: Nam

173. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 10/8/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Landberger Allee 177, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

174. Nguyễn Thiên Mỹ Duyên, sinh ngày 09/6/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hintere Cramergasse 4a - 90478 Nurnberg

Giới tính: Nữ

175. Phan Thị Châu Giang, sinh ngày 24/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ulmer str. 11 - 72760 Reutlingen

Giới tính: Nữ

176. Phan Xuân Trường, sinh ngày 26/3/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ulmer str. 11 - 72760 Reutlingen

Giới tính: Nam

177. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 11/4/1965 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Kantstr. 69, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Duyên Lisa, sinh ngày 23/9/1996 tại Đức 

Hiện trú tại: Kantstr. 69, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ 

179. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 25/4/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Winterstr. 17a - 26548 Norderney

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Văn Bắc, sinh ngày 01/11/1967 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 70193 Stuttgart, Bebelstr. 21

Giới tính: Nam

181. Đỗ Ngọc Minh, sinh ngày 01/7/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Thị Anh Đào, sinh ngày 16/4/1958 tại thành phố 

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Haupt str. 57 - 97453 Schweinfurt

Giới tính: Nữ 

183. Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roggensteiner Str. 134, 82140 Olching

Giới tính: Nam

184. Đỗ Thu Phương, sinh ngày 21/3/1987 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Strabe des 18. Oktober 25, 04103 Leipzig

Giới tính: Nữ

185. Lê Thanh Hương, sinh ngày 18/12/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lange str. 36 - 37170 Uslar

Giới tính: Nữ

186. Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 11/5/1952 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leipziger str. 29 - 47918 Tonisvorst

Giới tính: Nam

187. Lương Thị Chín, sinh ngày 01/01/1959 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Leipziger str. 29 - 47918 Tonisvorst

Giới tính: Nữ 

188. Ngô Hoàng An, sinh ngày 20/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Corbiestr. 14, 37671 Hoxter

Giới tính: Nam

189. Nguyễn Michael Linh, sinh ngày 13/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Landbergerstr. 3 - 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

190. Đỗ Thị Hồng, sinh ngày 13/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grobe Str. 22 - 27239 Twistringen

Giới tính: Nữ

191. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 09/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 85435 Erding, Haager Str. 11

Giới tính: Nam

192. Trần Dương Ngọc Nhi, sinh ngày 09/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 53557 Bad Hoenningen, Hauptstr. 12a

Giới tính: Nữ 

193. Hồ Linh Chi, sinh ngày 26/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str. 2, 04349 Leipzig

Giới tính: Nữ 

194. Nguyễn Hữu Thiện, sinh ngày 27/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Moltkestrasse 4, 24837 Schleswig

Giới tính: Nam

195. Vũ Minh Hoàng, sinh ngày 10/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 14641 Nauen, Paul-Jerchel-Str. 2

Giới tính: Nam

196. Vũ Hoàng Dung, sinh ngày 24/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 14641 Nauen, Paul-Jerchel-Str. 2

Giới tính: Nữ 

197. Hồ Phương Nam, sinh ngày 04/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 28, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

198. Lã Shang Shang Heike, sinh ngày 25/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bremer str. 16 - 21255 Tostedtt

Giới tính: Nữ

199. Nguyễn Đắc Hiếu, sinh ngày 02/11/1969 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Ziegelkamps 58 - 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

200. Nguyễn Đắc Hòa, sinh ngày 08/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegelkamps 58 - 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

201. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 04/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegelkamps 58 - 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

202. Nguyễn Vũ Đức Hùng, sinh ngày 11/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Winterstr. 17a - 26548 Norderney

Giới tính: Nam

203. Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 22/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm - Hauffstr 20 - 89423 Gundelﬁ ngen a.d. Donau

Giới tính: Nữ

204. Nguyễn Đình Mạnh, sinh ngày 04/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm - Hauffstr 20 - 89423 Gundelﬁ ngen a.d. Donau

Giới tính: Nam

205. Hồ Thành Hải, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 30982 Pattensen, Hiddestorfer str. 35

Giới tính: Nam

206. Đào Jenny Hoài Anh, sinh ngày 19/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sudfelde 2 - 31592 Stolzenau

Giới tính: Nữ 

207. Lê Trà My, sinh ngày 25/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Dechant - Schulte Str. 81b

Giới tính: Nữ

208. Nghiêm Thị Kim Lan, sinh ngày 27/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 55118 Mainz, Leibnitztr. 32a

Giới tính: Nữ

209. Hà Nhật Minh Prince, sinh ngày 17/3/1995 tại Đức 

Hiện trú tại: 55118 Mainz, Leibnitztr. 32a

Giới tính: Nam

210. Nghiêm Ngọc Long, sinh ngày 09/4/2006 tại Đức 

Hiện trú tại: 55118 Mainz, Leibnitztr. 32a

Giới tính: Nam

211. Nghiêm Du, sinh ngày 20/9/2007 tại Đức

Hiện trú tại: 55118 Mainz, Leibnitztr. 32a

Giới tính: Nam

212. Trần Thị Lệ Nhi, sinh ngày 10/9/1968 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 66540 Neunkirchen, Kuchenbergstr. 276

Giới tính: Nữ

213. Dương Cẩm Giang, sinh ngày 19/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nauener Strasse 24, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

214. Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc, sinh ngày 18/01/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Reinickendorfer Strasse 8, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ 

215. Nguyễn Hồ Yến Phương, sinh ngày 01/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bayernwerkstr. 49, 84130 Dungolﬁ ng

Giới tính: Nữ 

216. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 21/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bayernwerkstr. 49, 84130 Dungolﬁ ng

Giới tính: Nữ

217. Bùi Hồng Ngọc, sinh ngày 18/9/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Feilitzschstr. 13/2, 80802 Munchen

Giới tính: Nữ

218. Trương Trương Vinh Quang, sinh ngày 06/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Grabenstr. 20, 45141 Essen

Giới tính: Nam

219. Nguyễn Huy, sinh ngày 30/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kapuzinerstrasse 22, 89331 Burgau

Giới tính: Nam

220. Nguyễn Phong, sinh ngày 22/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kapuzinerstrasse 22, 89331 Burgau

Giới tính: Nam

221. Nguyễn Lam, sinh ngày 30/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kapuzinerstrasse 22, 89331 Burgau

Giới tính: Nam

222. Lê Lê Minh Tuấn, sinh ngày 01/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: St. Wendel Str. 25, 81379 Munchen

Giới tính: Nam

223. Hoàng Đức Huy Marco, sinh ngày 16/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Taubenstrasse 60, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

224. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 31/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Taubenstrasse 60, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

225. Nguyễn Hải Thịnh, sinh ngày 04/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Delitzscher Strasse 77, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

226. Thái Thanh Tùng, sinh ngày 12/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hinter der Saline 17, 21339 Luneburg

Giới tính: Nam

227. Lê Phan Chúc Anh, sinh ngày 21/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kapitan - Ruter - Str. 48, 26781 Papenburg

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 17/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ostendstr. 61, 86633 Neuburg s.d. Donau

Giới tính: Nữ

229. Trương Mỹ Hạnh, sinh ngày 05/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Maxim-Gorki-Str. 34, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

230. Lê Minh Thông, sinh ngày 05/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Marshof 9, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam

231. Lê Minh Thúy, sinh ngày 19/3/1991 tại Bungari

Hiện trú tại: Marshof 9, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

232. Nguyễn Thị Ngân Hà, sinh ngày 12/11/1990 tại Bungari

Hiện trú tại: Feldhoopstucken 43D, 22529 Hamburg

Giới tính: Nữ 

233. Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 30/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Moltkestrasse 4, 24837 Schleswig

Giới tính: Nữ

234. Phạm Minh Tuấn, sinh ngày 12/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 14480 Potsdam, Hertha - Thiele-Weg 11

Giới tính: Nam

235. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 26/3/1998 tại Séc

Hiện trú tại: Feldgatterweg 14, 89423 Gundelﬁ ngen 

a.d. Donau

Giới tính: Nam

236. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 28/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Feldgatterweg 14, 89423 Gundelfingen a. d. Donau

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 23/02/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 22, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

238. Nguyễn Khánh Huyền, sinh ngày 30/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstrasse 25, 27472 Cuxhaven

Giới tính: Nữ 

239. Phạm Tiến Đạt, sinh ngày 31/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Karwendelstr. 5, 85221 Dachau 

Giới tính: Nam

240. Lê Phương Nguyên, sinh ngày 23/9/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Goethestrasse 5, 99310 Arnstadt

Giới tính: Nữ

241. Trần Ngọc Ly, sinh ngày 06/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Monslebener Str. 35, 38855 Wernigerode

Giới tính: Nữ 

242. Nguyễn Duy Bảo, sinh ngày 22/6/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Prof - Bamnn-Str. 3, 89423 Gundelﬁ ngen a. d. Donau

Giới tính: Nam

243. Trần Xuân Bách, sinh ngày 14/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ritterstrasse 18, 27432 Bremervorde

Giới tính: Nam

244. Trần Xuân Tùng, sinh ngày 12/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ritterstrasse 18, 27432 Bremervorde

Giới tính: Nam

245. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 14/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Baumschulenstrasse 74, 12437 Berlin

Giới tính: Nữ

246. Vũ Thu Thủy, sinh ngày 23/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Baumschulenstrasse 74, 12437 Berlin

Giới tính: Nữ 

247. Nguyễn Quý Bảo, sinh ngày 05/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Huelsmannstr. 3, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nam

248. Hồ Ngọc Phương, sinh ngày 29/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 28, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

249. Đỗ Kim Loan, sinh ngày 08/4/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Jahnstr. 8a, 89331 Burgau 

Giới tính: Nữ 

250. Vũ Bình Nguyên, sinh ngày 06/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kloresgang 6, 19053 Schwerin

Giới tính: Nam

251. Trần Huỳnh Thanh Tâm, sinh ngày 22/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Max - porzigstr. 34, 78224 Singen

Giới tính: Nữ 

252. Đinh Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 01/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wildenbruch Str. 119, 40545 Dusseldorf

Giới tính: Nữ 

253. Dương Tuấn Anh, sinh ngày 21/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Grabenstr. 69, 53639 Konigswinter

Giới tính: Nam

254. Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 11/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Zierker Str. 10, 17235 Néutrelitz

Giới tính: Nữ 

255. Vũ Hồng Vân, sinh ngày 20/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Sallinger Str. 16, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

256. Nguyễn Đỗ Tuyết Hồng, sinh ngày 01/10/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Muhleweg 12, 72800 Eningen unter Achalm

Giới tính: Nữ 

257. Vũ Tiến Long, sinh ngày 01/10/1953 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Markt 8 - 04420 Markranstadt

Giới tính: Nam

258. Phạm Thị Xuân Hương, sinh ngày 27/10/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich - Ebert - Platz 7, 30459 Hannover

Giới tính: Nữ 

259. Hoàng Thanh Mai Martina, sinh ngày 11/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich - Ebert - Platz 7, 30459 Hannover

Giới tính: Nữ 

260. Hoàng Thiên An Isaak, sinh ngày 28/7/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich - Ebert - Platz 7, 30459 Hannover

Giới tính: Nam

261. Trần Thị Thu Dung, sinh ngày 20/7/1966 tại Quảng Ngãi 

Hiện trú tại: Meyerbeerstr. 37, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

262. Trần Thị Hà, sinh ngày 10/3/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lutzer Strasse 56, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ 

263. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 16/6/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Loderburger 99 - 39418 Stabfurt

Giới tính: Nữ

264. Trần Hồng Công, sinh ngày 15/8/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 22, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

265. Trần Thu Hằng, sinh ngày 25/5/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str. 22, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ 

266. Đỗ Thị Hoa, sinh ngày 02/01/1974 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Holzstr. 01, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nữ 

267. Đoàn Việt Cường, sinh ngày 16/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Laurentiusstr. 28, 71069 Sindelﬁ ngen

Giới tính: Nam

268. Đoàn Gia Linh, sinh ngày 21/8/2004 tại thành phố Hồ Chí Minh (con a. Cường)

Hiện trú tại: Laurentiusstr. 28, 71069 Sindelﬁ ngen

Giới tính: Nữ

269. Phạm Thu Hà, sinh ngày 05/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Torfstr. 28a, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

270. Vũ Thị Thanh Xuân, sinh ngày 15/7/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kloresgang 6, 19053 Schwerin

Giới tính: Nữ 

271. Hoàng Ngọc Hà, sinh ngày 18/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gasteiner Str. 8, 10717 Berlin

Giới tính: Nữ

272. Cồ Thị Hường, sinh ngày 03/11/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Tor Strasse 2, 24768 Rendsburg

Giới tính: Nữ 

273. Nguyễn Minh Nhật, sinh ngày 27/12/1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Tor Strasse 2, 24768 Rendsburg

Giới tính: Nam

274. Trần Vân Anh, sinh ngày 07/6/1989 tại thành phố Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: Danziger Strasse 17, 94036 Passau

Giới tính: Nữ

275. Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 23/6/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rossbrunnstr. 19, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ 

276. Trịnh Đỗ Huyền Thủy Tiên, sinh ngày 17/02/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rossbrunnstr. 19, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

277. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 31/10/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wismutstr. 6, 17036 Neubrandenburg

Giới tính: Nữ 

278. Nguyễn Ngọc Hùng, sinh ngày 16/02/1954 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Haupt str. 57 - 97453 Schweinfurt

Giới tính: Nam

279. Bùi Thị Nhâm, sinh ngày 07/11/1965 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 16816 Neuruppin, Erich - Schulz - Str. 10

Giới tính: Nữ 

280. Weber Nguyễn Ngọc My, sinh ngày 28/3/1996 tại Đức (con c. Nhâm)

Hiện trú tại: 16816 Neuruppin, Erich - Schulz - Str. 10

Giới tính: Nữ 

281. Thân Thị Thủy, sinh ngày 20/8/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Zingster 11 - 13051 Berlin

Giới tính: Nữ 

282. Trần Quốc Minh, sinh ngày 03/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Helene - Weigel - Platz 7, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

283. Lương Thị Tuyết Nga, sinh ngày 11/8/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 21337 Luneburg, Am Weiben Berge 4

Giới tính: Nữ 

284. Trần Phương Thảo, sinh ngày 20/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 21337 Luneburg, Am Weiben Berge 4

Giới tính: Nữ

285. Phạm Thị Thanh Huyền, sinh ngày 25/5/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paderborn, Grimmestr. 4

Giới tính: Nữ

286. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 20/10/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Hamburg

Giới tính: Nữ 

287. Ma Thùy Linh, sinh ngày 03/12/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carlebachstr. 4 - 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ 

288. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 08/3/1964 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ 

289. Phạm Thành Thắng, sinh ngày 28/02/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Homburger Landstrasse 471, 60433 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

290. Phạm Đức Kiên, sinh ngày 09/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Homburger Landstrasse 471, 60433 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

291. Nguyễn Hồng Ngân, sinh ngày 13/6/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Spitzenmeer 22a

Giới tính: Nữ 

292. Nguyễn Việt Nga, sinh ngày 08/4/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 67655 Kaiserlautern

Giới tính: Nữ

293. Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 18/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schone Aussicht 5A, 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

294. Phạm Quỳnh Khôi, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 6 - 02763 Zittau

Giới tính: Nam

295. Đinh Ngọc Mai, sinh ngày 23/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kochhansstr. 8 - 10249 Berlin

Giới tính: Nữ 

296. Nguyễn Lê Dung, sinh ngày 25/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 34, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

297. Phạm Ngọc Linda, sinh ngày 28/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Kopenicker Str. 112, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ 

298. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 23/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Landberger Allee 228, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

299. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 16/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landberger Allee 228, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

300. Hoàng Hồng Hạnh, sinh ngày 07/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger str. 11, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

301. Hoàng Thu Huyền, sinh ngày 09/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger str. 11, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ 

302. Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 26/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Krefeld

Giới tính: Nam 

303. Vũ Ngọc Phượng, sinh ngày 16/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 19061 Schwerin, Von Staufenberg Str. 51

Giới tính: Nữ 

304. Lâm Ngọc Thắng, sinh ngày 10/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 12161 Berlin, Varziner 21

Giới tính: Nam

305. Nguyễn Thị Khánh Trang, sinh ngày 11/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kanstr. 41, 10625 Berlin

Giới tính: Nữ

306. Nguyễn Minh Huyền, sinh ngày 02/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 10247 Berlin, Frankfurter Allee 94a

Giới tính: Nữ 

307. Lê Vân Anh, sinh ngày 07/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Garten Strabe 2, 65549 Limburg

Giới tính: Nữ 

308. Trần Vũ Hùng, sinh ngày 09/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 49090 Osnabruck, Wersener Str. 87

Giới tính: Nam

309. Đào Thúy Nga, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Papalweg 13 - 26197 Grobenkneten

Giới tính: Nữ 

310. Đinh Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 04/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oberndorfer 107 - 78713 Schramberg

Giới tính: Nữ 

311. Vũ Đức Huy, sinh ngày 14/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schiller 15 - 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nam

312. Trương Thái Sơn, sinh ngày 21/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wettersteiner 51 - 90471 Nurnberg

Giới tính: Nam

313. Ngô Hoàng An, sinh ngày 13/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 49152 Bad Essen, Deutsch Kroner Str. 11

Giới tính: Nữ 

314. Ngô Hoàng Khang, sinh ngày 10/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 49152 Bad Essen, Deutsch Kroner Str. 11

Giới tính: Nam

315. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 10/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Streustr. 58 - 13086 Berlin

Giới tính: Nữ

316. Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 23/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Streustr. 58 - 13086 Berlin

Giới tính: Nam

317. Nguyễn Nam Phong Andrej, sinh ngày 23/12/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Leipzig Str. 29 - 47918 Tonisvorst

Giới tính: Nam

318. Đoàn Thị Mai Anh, sinh ngày 30/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 267 - 13055 Berlin

Giới tính: Nữ 

319. Đoàn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 14/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 267 - 13055 Berlin

Giới tính: Nữ 

320. Tạ Hương Loan, sinh ngày 21/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hoche Str. 62 - 70794 Fildestadt

Giới tính: Nữ 

321. Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh, sinh ngày 29/10/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Albrecht 49 - 09130 Chemnitz

Giới tính: Nữ 

322. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: West 12 - 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ 

323. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 19/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bertolt Brecht 10 - 06766 B. Wolfen

Giới tính: Nữ 

324. Nguyễn Kim Oanh, sinh ngày 03/02/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schone Aussicht 5A, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ 

325. Phạm Hà My, sinh ngày 11/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 10249 Berlin, Mollstr. 23 

Giới tính: Nữ 

326. Hà Tuấn An, sinh ngày 30/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 33790 Halle, Christoph Probst 2

Giới tính: Nam

327. Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 22/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: 21614 Buxtehude, Bertha v. s. 24

Giới tính: Nữ

328. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 07/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bothfelder Str. 14, 30916 Isernhagen

Giới tính: Nam

329. Ngô Xuân Bường, sinh ngày 15/3/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Flieder 20 - 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

330. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 23/7/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Flieder 20 - 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ 

331. Ngô Tùng Anh, sinh ngày 30/3/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Flieder 20 - 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

332. Đinh Lan Anh Anna, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 91052 Erlangen, Johann Kalb 25

Giới tính: Nữ 

333. Trâm Đỗ Tú Trang, sinh ngày 16/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Fabrikzeile 6a, 95028 Hof

Giới tính: Nữ 

334. Trâm Phượng Mai, sinh ngày 27/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Fabrikzeile 6a, 95028 Hof

Giới tính: Nữ 

335. Vũ Hồng Ly Ly, sinh ngày 28/9/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Jakob Kaiser 1 - 65199 Wiesbaden

Giới tính: Nữ 

336. Hồ Minh Dũng, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 26441 Jever, Bahnhof 45

Giới tính: Nam

337. Nguyễn Hà Anh, sinh ngày 23/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Muglitzal 11 - 01809 Muglitztal

Giới tính: Nữ 

338. Vũ Gia Linh, sinh ngày 12/12/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Hochkamp 22 - 31137 Hildesheim

Giới tính: Nữ 

339. Trương Thùy Dung, sinh ngày 10/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Pufendorfstr. 08, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ 

340. Thái Lorena Mỹ Linh, sinh ngày 28/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 22869 Schenefeld

Giới tính: Nữ 

341. Thái Tô Uyên, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 22869 Schenefeld

Giới tính: Nữ 

342. Bùi Quang Duy Long, sinh ngày 31/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Fehwiesenstr. 106 - 81673 Munchen

Giới tính: Nam

343. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 30827 Garbsen, Birkenweg 27

Giới tính: Nữ 

344. Nguyễn Ngọc Châu, sinh ngày 31/8/1960 tại thành phố 

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Plaatzen 27

Giới tính: Nam

345. Đỗ Thị Minh Hoa, sinh ngày 27/7/1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Plaatzen 27

Giới tính: Nữ 

346. Nguyễn Triều Quế Anh, sinh ngày 18/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Plaatzen 27

Giới tính: Nữ 

347. Nguyễn Thái Khôi, sinh ngày 09/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Plaatzen 27

Giới tính: Nam

348. Nguyễn Hải Quân, sinh ngày 28/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Robert - Matzke - Str. 47, 01127 Dresden

Giới tính: Nam

349. Bạch Kỳ Đức, sinh ngày 18/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Waldhorn 12 - 87700 Memmingen

Giới tính: Nam

350. Trương Bảo Minh, sinh ngày 10/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: An der Konigsheide 8 - 27578 Bremerhaven

Giới tính: Nam

351. Khuất Thu Trang Ivon, sinh ngày 29/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Salzer 9 - 39218 Schonebeck

Giới tính: Nữ 

352. Hoàng Thị Bình, sinh ngày 02/11/1975 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: 14471 Potsdam, Schopenhauer 41

Giới tính: Nữ

353. Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 23/10/2004 tại Đức (con c. Bình)

Hiện trú tại: 14471 Potsdam, Schopenhauer 41

Giới tính: Nữ 

354. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, sinh ngày 11/01/2007 tại Đức

Hiện trú tại: 14471 Potsdam, Schopenhauer 41

Giới tính: Nam

355. Trần Đức Kiên Định, sinh ngày 23/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Mollendorffstr. 74 (WE 0506), 10367 Berlin

Giới tính: Nam

356. Trần Khánh Huyền, sinh ngày 29/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mollendorffstr. 74 (WE 0506), 10367 Berlin

Giới tính: Nữ 

357. Đỗ Thùy Thi, sinh ngày 02/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Stein 5 - 99846 Seebach

Giới tính: Nữ 

358. Đỗ Thị Hòa, sinh ngày 08/10/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Inn 27 - 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ 

359. Đỗ Thùy An, sinh ngày 27/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Inn 27 - 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ 

360. Nông Hùng Thomas, sinh ngày 06/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 19061 Schwerin, Dr. Martin - Luther - King - Str. 23

Giới tính: Nam

361. Nguyễn Diễm My, sinh ngày 25/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Duren

Giới tính: Nữ 

362. Nguyễn Thiên Hà Anjelo, sinh ngày 01/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Putbusseer Str. 42, 13355 Berlin

Giới tính: Nam

363. Nguyễn Thị Thu Lý, sinh ngày 14/6/1965 Nam Định

Hiện trú tại: Hindenburgstr. 14, 86356 Neusass

Giới tính: Nữ 

364. Đinh Đức Khánh Ninh, sinh ngày 07/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 15741 Bestensee, Heinrich - Heine - Str. 2a

Giới tính: Nam

365. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 27/6/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Seckmauerer Str. 43A, 64750 Lutzelbach

Giới tính: Nữ 

366. Nguyễn Đức Va, sinh ngày 17/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervoder, Wesermunder 55

Giới tính: Nam

367. Nguyễn Đức Vượng, sinh ngày 27/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 27432 Bremervoder, Wesermunder 55

Giới tính: Nam

368. Lê Hoàng Điệp, sinh ngày 06/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Murtzaner Ring 10 - 12681 Berlin

Giới tính: Nam

369. Đinh Mỹ Linh, sinh ngày 17/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 18059 Rostock, Platz der Freundschaft 4

Giới tính: Nữ 

370. Đinh Kiều Linh, sinh ngày 29/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 18059 Rostock, Platz der Freundschaft 4

Giới tính: Nữ 

371. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 22/12/1984 tại Bình Định

Hiện trú tại: Nordstr. 6 - 09113 Chemnitz

Giới tính: Nữ

372. Trần Quốc Anh, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 44575 Castrop Rauxel, Bahnhofstr. 92

Giới tính: Nam

373. Trần Thu Trang, sinh ngày 20/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 44575 Castrop Rauxel, Bahnhofstr. 92

Giới tính: Nữ 

374. Nguyễn Hữu Cường, sinh ngày 30/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Luisen 24 - 38118 Braunschweig

Giới tính: Nam

375. Nguyễn Thị Tố Uyên, sinh ngày 02/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Luisen 24 - 38118 Braunschweig

Giới tính: Nữ 

376. Trần Thị Thu Liên, sinh ngày 24/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Randow 4 - 13057 Berlin

Giới tính: Nữ 68 

377. Trương Thị Thùy Trang, sinh ngày 05/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Strausunder 34 - 13355 Berlin

Giới tính: Nữ 

378. Nguyễn Trung Thành, sinh ngày 17/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Grevener Strasse 478, 48159 Munster Giới tính: Nam

379. Mai Đức Khang, sinh ngày 23/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Brucken 3 - 10179 Berlin Giới tính: Nam

380. Mai Đức Chi, sinh ngày 30/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brucken 3 - 10179 Berlin

Giới tính: Nam

381. Nguyễn Nữ Hồng Yến, sinh ngày 10/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Sankt Georg 8 - 92237 Sulzbach

Giới tính: Nữ 

382. Lê Quý Đức, sinh ngày 25/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 52064 Aachen, Kuckhoff 16

Giới tính: Nam

383. Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 30/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper 12 - 13051 Berlin

Giới tính: Nam

384. Hoàng Trung Kiên, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper 12 - 13051 Berlin

Giới tính: Nam

385. Nguyễn Lê Bảo Đại, sinh ngày 19/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: 16515 Oranienburg, Rudolf Grose 10

Giới tính: Nam

386. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 02/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Augsburger 36 - 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

387. Đinh Thị Phương Nhung, sinh ngày 27/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof 28 - 02730 Ebersbach

Giới tính: Nữ 

388. Lê Tôn Hoa, sinh ngày 03/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Dinkelkamp 20 - 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

389. Lê Đức Việt, sinh ngày 24/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ulrich 40 - 73033 Goppingen

Giới tính: Nam

390. Vũ Việt Đức, sinh ngày 09/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Weide 28 - 26506 Norden

Giới tính: Nam

391. Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 24/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 26655 Westerstede, Dr Winter 9

Giới tính: Nam

392. Nguyễn Thị Phương Hoa, sinh ngày 24/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 44536 Lunen

Giới tính: Nữ

393. Hoàng Ánh Đức Hồng, sinh ngày 01/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 75173 Pforzheim, Bleich 35

Giới tính: Nữ 

394. Lê Sương Quỳnh, sinh ngày 08/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 10825 Berlin, Innsbrucker 29

Giới tính: Nữ 

395. Nguyễn Bích Phương, sinh ngày 26/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich 34 - 31582 Nienburg

Giới tính: Nữ 

396. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 19/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich 34 - 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

397. Nguyễn Thanh Thư, sinh ngày 05/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Heidekampweg 19 - 12437 Berlin

Giới tính: Nữ 

398. Đỗ Thị Quỳnh Như, sinh ngày 15/11/1975 tại thành phố 

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gunta - Stolzl - Str. 12, 80807 Munchen

Giới tính: Nữ

399. Nguyễn Ngọc My, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 16225 Eberswalde, Eisenbahn 90

Giới tính: Nữ 

400. Nguyễn Hoàng Bảo Quỳnh, sinh ngày 05/6/1991 tại Liên 

bang Nga

Hiện trú tại: Dusseldorf

Giới tính: Nữ 

401. Vũ Đình Minh, sinh ngày 26/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 81, 10407 Berlin

Giới tính: Nam

402. Đỗ Tuấn Anh, sinh ngày 26/12/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgkmair 44, 80686 Munchen

Giới tính: Nam

403. Nguyễn Thị Du, sinh ngày 01/5/1940 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Lesingweg 67 - 65205 Wiesbaden

Giới tính: Nữ 

404. Hứa Quang Hải, sinh ngày 02/11/1969 tại thành phố Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: 48153 Munster, Pictorius 14

Giới tính: Nam

405. Nguyễn Trần Việt Anh, sinh ngày 23/8/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Biesenbrower Str. 52, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

406. Trần Đức Anh, sinh ngày 27/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 14467 Postdam, Dortus 25

Giới tính: Nam

407. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 24/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 14467 Postdam, Dortus 25

Giới tính: Nữ 

408. Đỗ Việt Đức, sinh ngày 22/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Robert - Havenmann-Str. 25, 19061 Schwerin

Giới tính: Nam

409. Tống Thành Trung, sinh ngày 22/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Invaliden 154 - 10115 Berlin Giới tính: Nam

410. Đồng Diệp Anh, sinh ngày 22/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Welse 29 - 13057 Berlin

Giới tính: Nữ 

411. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 21/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kopenicker 112 - 10179 Berlin

Giới tính: Nam

412. Nguyễn Duy Phong, sinh ngày 04/02/1991 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Karl Liebknecht 19 - 10178 Berlin

Giới tính: Nam

413. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 17/01/1961 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: 35039 Marburg, Neue Kasseler 16

Giới tính: Nữ 

414. Trịnh Quốc Chính, sinh ngày 25/10/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Humbold 19 - Regenburg

Giới tính: Nam

415. Trịnh Quốc Đăng Marcus, sinh ngày 19/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Humbold 19 - Regenburg

Giới tính: Nam

416. Trần Văn Quế, sinh ngày 05/5/1952 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Eichendorf 16 - 64380 Rossdorf

Giới tính: Nam

417. Trần Văn Huy, sinh ngày 12/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Eichendorf 16 - 64380 Rossdorf

Giới tính: Nam

418. Trần Thị Hồng Huế, sinh ngày 10/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Eichendorf 16 - 64380 Rossdorf

Giới tính: Nữ 

419. Đỗ Mai Phương, sinh ngày 30/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hirschenhofweg 9 - 79117 Freiburg

Giới tính: Nữ 

420. Nguyễn Thùy Trang Marie, sinh ngày 19/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: 38173 Erkerode, Reitling 19

Giới tính: Nữ 

421. Nguyễn Ly Ly, sinh ngày 19/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: 38173 Erkerode, Reitling 19

Giới tính: Nữ 

422. Ngô Mai Wy, sinh ngày 12/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Neue 3 - 89077 Ulm

Giới tính: Nữ 

423. Nguyễn Trung Thắng, sinh ngày 07/5/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwabenstr. 13, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

424. Nguyễn Thanh Hòa, sinh ngày 10/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Raiffeisenplatz 12 - 97464 Niederwern

Giới tính: Nam

425. Vũ Đình Trường, sinh ngày 22/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Buschey 19 - 58089 Hagen

Giới tính: Nam

426. Ngô Phạm Leon, sinh ngày 20/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Faraday 7 - 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

427. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 09/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Elbinger 30 - 44793 Bochum

Giới tính: Nam

428. Trần Nam Giang, sinh ngày 20/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Weiden 22 - Dingolﬁ ng

Giới tính: Nam

429. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 15/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grote 31 - 21107 Hamburg

Giới tính: Nữ 

430. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 15/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Reussner Str. 01, 01591 Riessa 

Giới tính: Nữ 

431. Lê Hồng Duyên, sinh ngày 31/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Auf dem Hook, 49661 Cloppenburg 

Giới tính: Nữ 

432. Đoàn Thị Thu Hằng, sinh ngày 16/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bruch 33 - 39288 Burg

Giới tính: Nữ 

433. Phạm Tuấn Tú, sinh ngày 20/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Postelwitzer 4 - 01277 Dresden

Giới tính: Nam

434. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 22/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Postelwitzer 4 - 01277 Dresden

Giới tính: Nam

435. Nguyễn Tố Chi, sinh ngày 04/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner 9 - 91522 Ansbach

Giới tính: Nữ 

436. Vũ Văn Khu, sinh ngày 18/3/1965 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 26135 Oldenburg, Sandweg 72

Giới tính: Nam

437. Vũ Đức Vinh, sinh ngày 19/8/2002 tại Đức

Hiện trú tại: 26135 Oldenburg, Sandweg 72

Giới tính: Nam

438. Vũ Kim Quyên, sinh ngày 25/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: 26135 Oldenburg, Sandweg 72

Giới tính: Nữ 

439. Bùi Thị Thu Hà, sinh ngày 18/9/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Kotzschenbrodaer 4, 01640 Coswig

Giới tính: Nữ 

440. Cao Thanh Thùy, sinh ngày 31/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Am Mittelfeld 4, 01640 Coswig

Giới tính: Nữ 

441. Hà Phương Linh, sinh ngày 07/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina Geisler 33 - 85356 Freising

Giới tính: Nữ 

442. Hà Hoàng Long, sinh ngày 04/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Katharina Geisler 33 - 85356 Freising

Giới tính: Nam

443. Bùi Giang Nam, sinh ngày 19/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Alexander 17 - 10179 Berlin

Giới tính: Nam

444. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 08/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: 39104 Magdeburg, Breiter Weg 192

Giới tính: Nữ 

445. Đinh Thị Vân, sinh ngày 25/8/1968 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ 

446. Lê Ngọc Anh, sinh ngày 17/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ

447. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 13/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Reichen str. 33 - 87629 Fussen

Giới tính: Nam

448. Trần William, sinh ngày 03/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: 76870 Kandel

Giới tính: Nam

449. Đỗ Thị Hoài, sinh ngày 15/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Andersieben Teichen 7 - 38855 Wernigerode

Giới tính: Nữ 

450. Trần Ngọc Lan, sinh ngày 22/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Tulbechstr 50 - 80339 Munchen

Giới tính: Nữ 

451. Trần Anh Tuấn Jurgen, sinh ngày 05/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 92, 77839 Lichtenau

Giới tính: Nam

452. Trần Việt Anh Denis, sinh ngày 28/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 92, 77839 Lichtenau

Giới tính: Nam

453. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 31/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Scharnweber 12 - 12459 Berlin

Giới tính: Nữ 

454. Hoàng Việt Hùng, sinh ngày 16/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Blumberger Damm 185 - 12687 Berlin

Giới tính: Nam

455. Vũ Thị Minh Thanh, sinh ngày 20/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 75173 Pforzheim, Bleichstr 10

Giới tính: Nữ 

456. Phạm Mỹ Linh, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: 26871 Papenburg, Steiger 1

Giới tính: Nữ 

457. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 02/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Strabe 40, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

458. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 28/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Strabe 40, 04229 Leipzig

Giới tính: Nữ 

459. Cao Việt Đức, sinh ngày 18/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Westlinteler Weg 3, 26506 Norden OT Norden 

Giới tính: Nam

460. Dương Minh Quỳnh Trang, sinh ngày 26/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Riedestr. 9/38102 Braunschweig

Giới tính: Nữ 

461. Dương Minh Hoàng, sinh ngày 14/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Riedestr. 9/38102 Braunschweig

Giới tính: Nam

462. Nguyễn Hà Phương, sinh ngày 09/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rostocker 56 - 13059 Berlin

Giới tính: Nữ 

463. Đỗ Lê Khanh, sinh ngày 25/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gabdorfer 17 - 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ 

464. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 26/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Scharnweber 12 - 12459 Berlin

Giới tính: Nữ 

465. Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 20/4/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 37431 Bad Lauterberg, Haupt 135 Giới tính: Nữ 

466. Bùi Gia Bảo, sinh ngày 13/7/2004 tại Đức (con c. Nguyệt)

Hiện trú tại: 37431 Bad Lauterberg, Haupt 135

Giới tính: Nam

467. Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh ngày 11/9/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Peter - Huchel - Str. 28 - 12619 Berlin

Giới tính: Nữ 

468. Hoàng Thị Kim Tuyến, sinh ngày 17/02/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obere Haupt 1 - 06636 Laucha

Giới tính: Nữ 

469. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 22/11/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Weidendamm 35 - 23966 Wismar

Giới tính: Nữ 

470. Phạm Yến Nhung, sinh ngày 27/11/1998 tại Nam Định

Hiện trú tại: Weidendamm 35 - 23966 Wismar

Giới tính: Nữ 

471. Phạm Yến Nhi, sinh ngày 15/4/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Weidendamm 35 - 23966 Wismar

Giới tính: Nữ 

472. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 22/12/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Postelwitzer 4 - 01277 Dresden

Giới tính: Nữ 

473. Lê Thanh Thúy, sinh ngày 18/5/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Franz Mehring 2 - 10243 Berlin

Giới tính: Nữ 

474. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 17/11/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Helsinkier 1 - 18107 Rostock

Giới tính: Nữ 

475. Trịnh Ngọc Anh, sinh ngày 28/8/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Heiligengeisthof 1 - 18055 Rostock

Giới tính: Nữ 

476. Chu Duy Hải, sinh ngày 07/12/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 16792 Zehdenick, Berliner 54

Giới tính: Nam

477. Hoàng Kim Phương, sinh ngày 17/4/1962 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Missionsweg 5 - 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ 

478. Lương Hoàng Đức Hưng, sinh ngày 09/12/1993 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Missionsweg 5 - 21220 Seevetal

Giới tính: Nam

479. Chu Thị Niên, sinh ngày 25/3/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 16792 Zehdenick, Berliner 54

Giới tính: Nữ 

480. Vương Thu Hiền, sinh ngày 24/6/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Altenessener 474 - 45329 Essen

Giới tính: Nữ 

481. Hoàng Tùng Anh, sinh ngày 26/7/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Altenessener 474 - 45329 Essen

Giới tính: Nam

482. Đào Đức Lợi, sinh ngày 30/9/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Almstadt 21 - 10119 Berlin

Giới tính: Nam

483. Phạm Quốc Toàn, sinh ngày 31/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landberger Allee 273-13055 Berlin

Giới tính: Nam

484. Trần Quang Thái, sinh ngày 09/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 18107 Rostock, St. Peterburger 18

Giới tính: Nam

485. Trần Thái Duy, sinh ngày 25/11/2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 18107 Rostock, St. Peterburger 18

Giới tính: Nam

486. Phạm Ngọc Cường, sinh ngày 29/9/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlesier 6 - 86633 Neuburg

Giới tính: Nam

487. Phạm Thị Tú Linh, sinh ngày 13/8/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 45276 Essen, Hellweg 16

Giới tính: Nữ 

488. Đinh Nhựt Vũ Dũng, sinh ngày 18/8/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Erzberger 17 - 88239 Wangen

Giới tính: Nam

489. Nguyễn Thị Diệp Trang, sinh ngày 09/7/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Erzberger 17 - 88239 Wangen

Giới tính: Nữ 

490. Đinh Diệp My, sinh ngày 17/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Erzberger 17 - 88239 Wangen

Giới tính: Nữ 

491. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 19/5/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ziegelei 17 - 89423 Gundelﬁ ngen

Giới tính: Nữ 

492. Phạm Duy Nghĩa, sinh ngày 15/9/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegelei 17 - 89423 Gundelﬁ ngen

Giới tính: Nam

493. Phạm Duy Hải, sinh ngày 26/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegelei 17 - 89423 Gundelﬁ ngen

Giới tính: Nam

494. Phạm Xuân Mừng, sinh ngày 12/9/1966 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 25469 Halstenbeck

Giới tính: Nam

495. Đỗ Thị Lan Anh, sinh ngày 04/10/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich Ebert 75, Leipzig

Giới tính: Nữ 

496. Đỗ Trung Kiên, sinh ngày 21/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ebert 75, Leipzig

Giới tính: Nam

497. Trần Thị Tố Giang, sinh ngày 03/6/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mebdorfer Str. 1a, 53121 Bonn

Giới tính: Nữ 

498. Nguyễn Khắc Hùng, sinh ngày 06/01/1969 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Emdener Str. 4, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

499. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 21/10/1988 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Kastanienweg 6, 52074 Aachen

Giới tính: Nữ 

500. Trần Thị Hồng Mây, sinh ngày 22/11/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Kastanienweg 6, 52074 Aachen

Giới tính: Nữ 

501. Trần Thị Minh Hằng, sinh ngày 10/5/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Kastanienweg 6, 52074 Aachen

Giới tính: Nữ 

502. Trần Bảo Trân, sinh ngày 05/6/1976 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 30952 Ronnenberg, Ihmer Tor 11h

Giới tính: Nữ 

503. Trần Trí Trung, sinh ngày 19/6/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: 30952 Ronnenberg, Ihmer Tor11h

Giới tính: Nam

504. Đào Quỳnh Hoa, sinh ngày 12/3/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ferdinand - Lassallee - Str. 14, 04109 Leipzig

Giới tính: Nữ 

505. Hoàng Thị Kiều Anh, sinh ngày 14/4/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Konigstor 14A, 34117 Kassel

Giới tính: Nữ 

506. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 22/8/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 49124 Georgsmarienhutte, Obere Findelstatte 2A

Giới tính: Nam

507. Trần Thị Hoàng Anh, sinh ngày 08/11/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 13403 Berlin, Schillingstr. 26

Giới tính: Nữ 

508. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 17/01/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Essener Str. 27B, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ 

509. Trần Văn Khải, sinh ngày 20/01/1965 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Implerstr. 43/3 81371 Munchen

Giới tính: Nam

510. Hoàng Thùy Nga, sinh ngày 05/12/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kurt-Gunter-Str. 2, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ 

511. Trần Thị Thúy, sinh ngày 23/4/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 18528 Bergen auf Rugen, Trebelhof

Giới tính: Nữ 

512. Bùi Thị Phương Anh, sinh ngày 18/6/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: 15306 Seelow, Frankfurter Allee

Giới tính: Nữ 

513. Trần Minh Phú, sinh ngày 08/11/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Barbarastr. 14, 56410 Montabaur

Giới tính: Nam

514. Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 15/01/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 88239 Wangen Algau

Giới tính: Nữ 

515. Phạm Thị Tú Quyên, sinh ngày 10/4/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hannover

Giới tính: Nữ 

516. Từ Hải Quan, sinh ngày 14/3/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 86154 Augsburg

Giới tính: Nam

517. Nguyễn Thị Thanh Lương, sinh ngày 02/8/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oberspreestr. 176, 12557 Berlin

Giới tính: Nữ 

518. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 17/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oberspreestr. 176, 12557 Berlin

Giới tính: Nam

519. Nguyễn Khánh Ngọc, sinh ngày 08/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 7/0, 81243 Munchen

Giới tính: Nữ 

520. Nguyễn Như Phú, sinh ngày 19/5/1990 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Augustenstr. 4, 80333 Munchen

Giới tính: Nam

521. Dương Bạch Hoa, sinh ngày 01/12/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Paulsborner Str. 7, 10709 Berlin

Giới tính: Nữ 

522. Phạm Ngọc Phương, sinh ngày 15/11/1973 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Landberger Allee 187, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

523. Đào Thị Lan Hương, sinh ngày 14/5/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Landberger Allee 187, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ 

524. Phạm Xuân Dương, sinh ngày 27/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Landberger Allee 187, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

525. Lâm Ngọc Mỹ Trân, sinh ngày 07/6/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Derendinger Str. 80, 72072 Tubingen

Giới tính: Nữ 

526. Nguyễn Trương Khang, sinh ngày 04/9/1981 tại TP Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: Pfarracker 25, 71336 Waiblingen

Giới tính: Nam

527. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 12/01/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landshutter 64-94315

Giới tính: Nữ

528. Trần Quang Khải, sinh ngày 05/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Landshutter 64-94315

Giới tính: Nam

529. Trần Phương Anh- Anna, sinh ngày 09/02/2004

Hiện trú tại: Landshutter 64-94315

Giới tính: Nữ

530. Vũ Thị Xuân Diệu, sinh ngày 06/10/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 32791 Lage, Muhlenstrassee 14 

Giới tính: Nữ 

531. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/6/1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Grevesmuhlenr 32- Berlin

Giới tính: Nữ

532. Hoàng Thị Thu, sinh ngày 13/8/1990 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Helsinkier STR 4 18107 Rostock

Giới tính: Nữ

533. Hoàng Trần Đông, sinh ngày 23/7/1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Helsinkier STR 4 18107 Rostock

Giới tính: Nam

534. Quách Việt Anh, sinh ngày 18/02/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstr. 45, 8214 Olching

Giới tính: Nam

535. Bùi Nguyễn Tiệp, sinh ngày 26/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 26382 Wilhelmshaven, Borsenstr. 99

Giới tính: Nam

536. Lê Thanh Hải, sinh ngày 13/6/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: HaselnuBweg 5, 92637 Weiden

Giới tính: Nam

537. Nguyễn Thu Thanh, sinh ngày 16/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bauvereinstr. 13 90489 Nuernberg

Giới tính: Nữ

538. Khuất Thanh Huyền, sinh ngày 03/7/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kastanien Allee 17 Potsdam 14471 Brd

Giới tính: Nữ

539. Võ Thị Diễm Chinh, sinh ngày 09/02/1986 tại Bình Định

Hiện trú tại: Berliner Ring 38 24392 Sudebrarup 

Giới tính: Nữ

540. Võ Phillip Gia An, sinh ngày 27/6/2009 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Ring 38 24392 Sudebrarup 

Giới tính: Nam

541. Bùi Mạnh Hải, sinh ngày 11/9/1992 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rontgen 16- 39108

Giới tính: Nữ

542. Mai Việt Trinh, sinh ngày 03/10/1996 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lorenz 59- 18146

Giới tính: Nữ

543. Nguyễn Hữu Quý, sinh ngày 15/01/1959 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Industriering 9- 85238

Giới tính: Nam

544. Phan Thị Thu Loan, sinh ngày 15/02/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Industriering 9- 85238

Giới tính: Nữ

545. Nguyễn Hữu Duy Anh, sinh ngày 14/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Industriering 9- 85238

Giới tính: Nam

546. Nguyễn Hữu Phan Anh, sinh ngày 08/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Industriering 9- 85238

Giới tính: Nam

547. Lương Thị Thanh Thùy, sinh ngày 03/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Potsdamer Str. 63, 10785 Berlin

Giới tính: Nữ

548. Phạm Việt Dũng, sinh ngày 13/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 12049 Berlin, Weisestr. 2

Giới tính: Nam

549. Bùi Thanh Tùng, sinh ngày 15/12/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kunreuth 18/1- 81249

Giới tính: Nam

550. Bùi Vĩnh Khang Kenly, sinh ngày 12/11/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Kunreuth 18/1- 81249

Giới tính: Nam

551. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 30/01/1983 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Turner 1- 04703

Giới tính: Nam

552. Phạm Thành Văn, sinh ngày 08/5/1986 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Turner 1- 04703

Giới tính: Nam

553. Ngô Trung Đức, sinh ngày 23/12/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Luscher 9 - 49377

Giới tính: Nam

554. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 10/6/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Monchenstr. 4- 14913

Giới tính: Nữ

555. Nguyễn Thị Trân Châu, sinh ngày 20/01/1973 tại Thừa 

Thiên Huế

Hiện trú tại: Salbeiweg 5- 58708

Giới tính: Nữ

556. Lương Minh Tâm, sinh ngày 09/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 89- 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

557. Phan Quang Anh, sinh ngày 26/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Spielhagenstr. 01, 3017 Hannover

Giới tính: Nam

558. Võ Thanh Trang, sinh ngày 18/8/1972 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Wester 43- 24955

Giới tính: Nữ

559. Nguyễn Thị Lộc, sinh ngày 19/5/1953 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Scharnhorstr. 10, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nữ

560. Nguyễn Hữu Hưng, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Scharnhorstr. 10, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nam

561. Nguyễn Hữu Mai Loan, sinh ngày 19/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Scharnhorstr. 10, 46045 Oberhausen

Giới tính: Nữ

562. Lê Quang Sơn, sinh ngày 30/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eggerstedtstrabe 3 22765 Hamburg

Giới tính: Nam

563. Ngô Hữu Lan, sinh ngày 10/10/1943 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rorschacheer Zeile 4, 13407 Berlin

Giới tính: Nữ

564. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 18/3/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 12049 Berlin, Richard- Sorge- Str. 12

Giới tính: Nam

565. Vũ Ngọc Vinh, sinh ngày 19/10/1934 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rorschacheer Zeile 4, 13407 Berlin

Giới tính: Nam

566. Phạm Thu Hà, sinh ngày 26/12/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Arno- Esch- Str. 15, 19061 Scchwerin

Giới tính: Nữ

567. Nguyễn Giang Nam, sinh ngày 28/3/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Maerkische Allee 283, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

568. Châu Ngọc Trang, sinh ngày 06/12/1991 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 10243 Berlin, Lichetenberger Str. 15

Giới tính: Nữ

569. Trần Thị Phương Anh, sinh ngày 12/12/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Klarastr. 2, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

570. Phạm Xuân Nguyên, sinh ngày 14/10/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 04910 Elsterwerda, Poststr. 16

Giới tính: Nam

571. Trần Thị Hà Phương, sinh ngày 27/4/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Maratstr. 118, 12683 Berlin

Giới tính: Nữ

572. Ngô Thị Phương Lan, sinh ngày 30/6/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 59368 Werne, Alte Munsterstr. 26A

Giới tính: Nữ

573. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 02/6/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maulbeerallee 51, 13593 Berlin

Giới tính: Nữ

574. Hoàng Anh Đức Kevin, sinh ngày 11/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Maulbeerallee 51, 13593 Berlin

Giới tính: Nam

575. Hoàng Triều Anh Tomy, sinh ngày 03/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Maulbeerallee 51, 13593 Berlin

Giới tính: Nam

576. Hoàng Thị Hương, sinh ngày 15/02/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markische Allee 390, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

577. Lê Ngọc Thủy, sinh ngày 07/6/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Sophienstrasse 24, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

578. Phan Văn Tùng, sinh ngày 01/10/1964 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Veistr. 42, 13507 Berlin

Giới tính: Nam

579. Bùi Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/4/1967 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Veistr. 42, 13507 Berlin

Giới tính: Nữ

580. Phan Ngọc Trà My, sinh ngày 28/11/1994 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Veistr. 42, 13507 Berlin

Giới tính: Nữ

581. Hồ Thanh Nga, sinh ngày 09/6/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Biesenbrower 35- 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

582. Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 18/12/1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Barther 21- 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

583. Nguyễn Thị Anh, sinh ngày 22/02/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Metzer 10- 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

584. Ngô Thị Thảo, sinh ngày 11/12/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Rebenring 62- 38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

585. Nguyễn Thị Hương Trà, sinh ngày 07/4/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 16909 Wittstock, Konigstr. 8

Giới tính: Nữ

586. Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 14/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Vogesen Str.7, 79331 Teningen

Giới tính: Nữ

587. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 03/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rotkehchen Strape 23A, 14612 Falkensee

Giới tính: Nữ

588. Nguyễn Đình Phi, sinh ngày 05/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Biesen Brower 14, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

589. Nguyễn Trung Minh, sinh ngày 09/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kingzig Strape 16, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

590. Lê Hoài Thu, sinh ngày 10/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 105, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

591. Đinh Hoàng Lan, sinh ngày 21/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otto, Bruchholz, Str 43, 98527, Suhl

Giới tính: Nữ

592. Nguyễn Minh Nhật Vi, sinh ngày 16/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Strape 21, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

593. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 03/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahnerpromenade 26, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

594. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 25/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Holland weq 12, 14513 Telton

Giới tính: Nữ

595. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 14/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Holland weq 12, 14513 Telton

Giới tính: Nữ

596. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 10/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Biesenbrower 14, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

597. Đinh Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dorotheen Str 16, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

598. Trần Quang Khải, sinh ngày 05/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: 64B Landshuter, 94315 Straubing

Giới tính: Nam

599. Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 14/9/1961 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: In Der Pfearrtanne 6, 64665 Alsbach, Hahnlein

Giới tính: Nữ

600. Nguyễn Thanh Phillip, sinh ngày 30/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oberer Bachplatz 3, 933354 Siegenburg

Giới tính: Nam

601. Đặng Đức Hải, sinh ngày 22/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Weitling Str.71, 10317 Berlin 

Giới tính: Nam

602. Hoàng Hải, sinh ngày 19/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kanelstadt 14, 26340 Zetel

Giới tính: Nam

603. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 05/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Greresmiihlener, Str.32, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

604. Phạm Tuấn Huy, sinh ngày 22/6/1968 tại Long An

Hiện trú tại: Plauen Str.20, 26388 Wilhelmshaven 

Giới tính: Nam

605. Ngô Bá Huyên, sinh ngày 13/5/1957 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tilsiter Str.16, 26725 Emden 

Giới tính: Nam

606. Ngô Bá Thành, sinh ngày 20/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Tilsiter Str.16, 26725 Emden 

Giới tính: Nam

607. Ngô Hoàng Long, sinh ngày 10/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Tilsiter Str.16, 26725 Emden 

Giới tính: Nam

608. Ngô Hoàng Lộc, sinh ngày 06/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Tilsiter Str.16, 26725 Emden 

Giới tính: Nam

609. Trần Công Nam, sinh ngày 08/9/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Worishofener Str.26, 70372 Stuttgart 

Giới tính: Nam

610. Đào Công Việt Hà, sinh ngày 03/6/1993 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Beim Str.Katharinenstift 2, 18055 Rostock 

Giới tính: Nam

611. Đào Thị Hoa Ngân, sinh ngày 19/3/1990 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Beim Str.Katharinenstift 2, 18055 Rostock 

Giới tính: Nữ

612. Lê Khắc Duy, sinh ngày 09/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Carlvon Ossiet Sir 8, 18147 Rostock 

Giới tính: Nam

613. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 08/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Loh Str.2, 07381, Popneck 

Giới tính: Nữ

614. Phạm Sao Mai, sinh ngày 17/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brodowiner Ring 1, 12679 Berlin 

Giới tính: Nữ

615. Phạm Sao Chi, sinh ngày 09/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brodowiner Ring 1, 12679 Berlin 

Giới tính: Nữ

616. Nguyễn Kevin Duy Khanh, sinh ngày 20/02/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Volm Str 48, 81241 Munchen 

Giới tính: Nam

617. Nguyễn Lisa Thảo Uyên, sinh ngày 27/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Volm Str 48, 81241 Munchen 

Giới tính: Nữ

618. Đoàn Ngọc Quân, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Steinwe 19, 34117 Kassel, Deutschland

Giới tính: Nam

619. Trương Công Đức, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vol Gall Str.4, 44807 Bochum

Giới tính: Nam

620. Trương Đỗ Bảo Nhi, sinh ngày 28/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Vol Gall Str.4, 44807 Bochum

Giới tính: Nữ

621. Huỳnh Thu Thủy, sinh ngày 11/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Str 20, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

622. Nguyễn Hồng Văn, sinh ngày 16/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Charlotten Str.118, 14467 Potsdam

Giới tính: Nam

623. Công Minh Trung, sinh ngày 07/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Georg Schumann Str.341, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

624. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 23/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Heem Str 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

625. Nguyễn Kim Anh, sinh ngày 25/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Heem Str 8, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

626. Phạm Thị Thanh Hà, sinh ngày 24/02/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Warthe Strape 20, 12051 Berlin

Giới tính: Nữ

627. Đinh Thủy Diệu, sinh ngày 04/02/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Markische Allee 282/1006, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

628. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 18/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sallinger Str.16, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

629. Trần Thị Bích Hằng, sinh ngày 02/01/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Sallinger Str.16, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

630. Vũ Thế Sơn, sinh ngày 14/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Sallinger Str.16, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nam

631. Nguyễn Trần Hoài Nam, sinh ngày 27/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Elsastrape 16, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

632. Phan Lê Chung, sinh ngày 19/5/1962 tại Đức

Hiện trú tại: Hastedter Osterdeich 180, 28207 Bremen

Giới tính: Nữ

633. Phùng Annett Nhung, sinh ngày 02/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Henrick Ibsen Str.1, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

634. Dương Anh Sơn Ralf, sinh ngày 01/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Liden Str.18, 17389 Anklam

Giới tính: Nam

635. Bùi Gia Bảo, sinh ngày 13/7/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.135, 37431 Badlauterbeng

Giới tính: Nam

636. Nguyễn Beli Lan Hương, sinh ngày 15/8/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str.22, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

637. Lê Minh Hạnh, sinh ngày 16/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Mainzer Strape 19, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

638. Đinh Anh Duy, sinh ngày 09/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 282/1006, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

639. Nguyễn Diệu Hương, sinh ngày 31/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kolner 25, 58135 Hagen

Giới tính: Nữ

640. Nguyễn Mai Anti, sinh ngày 16/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lindner Str.11, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

641. Trần Thu Trang, sinh ngày 18/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Camerloher Str.7, 85737 Muneher

Giới tính: Nữ

642. Đặng Phương Thảo, sinh ngày 19/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Muhlen Str.9, 26892 Dorpen

Giới tính: Nữ

643. Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 26/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schleiengasse 1, 99510 Apolda

Giới tính: Nữ

644. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 30/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schleiengasse 1, 99510 Apolda

Giới tính: Nam

645. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.10, 07768 Kahla

Giới tính: Nam

646. Nguyễn Viết Trường, sinh ngày 27/01/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rott Str.5, 52068 Aachen

Giới tính: Nam

647. Vũ Mạnh Cường, sinh ngày 12/10/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eimsbutteler Chausse 63, 20259 Hamburg

Giới tính: Nam

648. Trịnh Trung Kiên, sinh ngày 27/5/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Kaiser Str.11, 76131 Karlruhe

Giới tính: Nam

649. Phạm Văn Có, sinh ngày 01/01/1961 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Ott Str.11, 73079 Sussen

Giới tính: Nam

650. Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 06/3/1966 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Christine Teusch 17, 27793 Wicdeshausen

Giới tính: Nữ

651. Đinh Kim Ngọc Lan, sinh ngày 24/4/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fichte Str.19, 97074 Wurzburg

Giới tính: Nữ

652. Nguyễn Thị Ánh Nhật, sinh ngày 31/3/1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Carl Von Weinberg Str.1/60320 Frankfurt

Giới tính: Nữ

653. Ngô Trung Giang, sinh ngày 28/5/1966 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ratsherrenweg 8, 55252 Main 2, Kastel

Giới tính: Nam

654. Ngô Gia Thi, sinh ngày 09/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ratsherrenweg 8, 55252 Main 2, Kastel

Giới tính: Nữ

655. Ngô Nhật Nam, sinh ngày 30/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ratsherrenweg 8, 55252 Main 2, Kastel

Giới tính: Nam

656. Ngô Nhật Thiên, sinh ngày 20/5/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Ratsherrenweg 8, 55252 Main 2, Kastel

Giới tính: Nam

657. Trần Hoài Nga, sinh ngày 07/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Strape 252, 63067 Offenbach

Giới tính: Nữ

658. Nguyễn Khương Duy, sinh ngày 27/9/2001 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leo Gans Str.2, 60386 Frankfurt

Giới tính: Nam

659. Nguyễn Thu Giang, sinh ngày 04/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Volhshaus Strape 14, 60388 Frankfurt

Giới tính: Nữ

660. Nguyễn Thanh Lynh, sinh ngày 28/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Elsasser Strape 24, 48151 Munster

Giới tính: Nữ

661. Hoàng Thị Anh, sinh ngày 10/5/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Wildume Str.7, 44787 Bochum

Giới tính: Nữ

662. Vũ Tùng Lâm, sinh ngày 30/8/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schulter Str 12, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

663. Vũ Mỹ Phương Julia, sinh ngày 11/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schulter Str 12, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

664. Vũ Tùng Linh David, sinh ngày 03/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Schulter Str 12, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nam

665. Dương Thị Quỳnh Như, sinh ngày 01/01/1985 tại TP Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: Cartesius Str.194, 89075 Ulm

Giới tính: Nữ

666. Chu Anh Tuấn, sinh ngày 19/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adolf Kolping Strasse 4, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

667. Chu Chu Đức, sinh ngày 15/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Adolf Kolping Strasse 4, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

668. Đào Văn Thuấn, sinh ngày 09/02/1969 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Drachenfels Str 15, 53567 Asbach

Giới tính: Nam

669. Đào Minh Châu, sinh ngày 13/9/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Drachenfels Str 15, 53567 Asbach

Giới tính: Nữ

670. Phạm Tuấn Long, sinh ngày 18/01/1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Welschodorfgasse 7, 74245 Lowenstein

Giới tính: Nam

671. Nguyễn Ngọc Tuân, sinh ngày 01/3/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Stolze Schrey 12, 67547 Wormo Deutschlend

Giới tính: Nam

672. Bùi Tuệ Anh, sinh ngày 26/9/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Unnaer Land Str.4, 58708 Menden

Giới tính: Nữ

673. Đỗ Đặng Đại Khoa, sinh ngày 05/9/1969 tại TP Hồ 

Chí Minh

Hiện trú tại: Jakobsgasse 9, 94315 Straubing

Giới tính: Nam

674. Đỗ Quỳnh Khanh, sinh ngày 26/6/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jakobsgasse 9, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

675. Nguyễn Văn Phong, sinh ngày 01/12/1965 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Dorf Str.70, 66892 Bruchmuhlbach, Miesau

Giới tính: Nam

676. Nguyễn Việt Nga, sinh ngày 16/11/1967 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Dorf Str.70, 66892 Bruchmuhlbach, Miesau

Giới tính: Nữ

677. Nguyễn Thị Khánh Hạ, sinh ngày 04/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dorf Str.70, 66892 Bruchmuhlbach, Miesau

Giới tính: Nữ

678. Nguyễn Thị Nhã Trúc, sinh ngày 29/10/1966 tại Đức

Hiện trú tại: Dorf Str.70, 66892 Bruchmuhlbach, Miesau

Giới tính: Nữ

679. Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/3/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Grope Str.125, 27283 Verden

Giới tính: Nữ

680. Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 27/7/1964 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Julianenwer 4, 930055 Regensburg

Giới tính: Nữ

681. Nguyễn Đức Hiệp, sinh ngày 23/11/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sonnenweg 8, 36381 Schluechtern

Giới tính: Nam

682. Nguyễn Đức Nhật Anh, sinh ngày 09/10/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sonnenweg 8, 36381 Schluechtern

Giới tính: Nam

683. Trần Thị Phương Anh, sinh ngày 11/9/1969 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Bruder Grimm Str.32, 60385 Frankfurt

Giới tính: Nữ

684. Trần Tony Quang, sinh ngày 09/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bruder Grimm Str.32, 60385 Frankfurt

Giới tính: Nam

685. Nguyễn Hà Đoan, sinh ngày 05/8/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Kapitan Flemming Str.32, 63263 Neu Isenburg

Giới tính: Nữ

686. Đặng Phillip, sinh ngày 14/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Hanauer Landstrasse 345, 60314 Frankfurt

Giới tính: Nam

687. Trần Quốc Bình, sinh ngày 03/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alte Vallendarer Str.8, 56191 Weitersburg

Giới tính: Nam

688. Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 23/11/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Frankennallee 112, 60326 Frankfurt

Giới tính: Nữ

689. Phan Ngọc Quỳnh, sinh ngày 02/12/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ackermann Shape 72, 60326 Frankfurt

Giới tính: Nữ

690. Lê Hoàng Mai, sinh ngày 28/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Frankfurter Tor 39C, 63450 Hanau

Giới tính: Nữ

691. Lý Nghiêu Cường, sinh ngày 23/4/1939 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Hermann Brill Str.20, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nam

692. Tô Quốc Đạt, sinh ngày 30/9/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mundenheimer Str.240, 67061 Ludwigshafer am Rhei

Giới tính: Nam

693. Phan Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 16/9/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Karl Marx Str.20, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

694. Đặng Hiếu Hưng, sinh ngày 25/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weddigen Str.10, 90478

Giới tính: Nam

695. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 16/01/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Car Von Weinberg Str.1, 60320 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

696. Nguyễn Thị Ánh Nga, sinh ngày 17/12/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Domstift Str.2, 68307 Mannheim

Giới tính: Nữ

697. Trần Thị Mộng Trinh, sinh ngày 01/02/1975 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Niederwald Str.59, 64625 Bensheim Deutschland

Giới tính: Nữ

698. Dương Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/7/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wormser Str.11, 64625 Bensheim

Giới tính: Nữ

699. Võ Đình Hùng, sinh ngày 14/01/1964 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Hermann Lons Str.33, 33104 Paderborn

Giới tính: Nam

700. Phạm Thị Lơm, sinh ngày 01/01/1967 tại Long An

Hiện trú tại: Patrick Str.32, 65191 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

701. Nguyễn Cam Việt Quốc, sinh ngày 12/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Zollhallen Strape 2a, 76646 Buchsal

Giới tính: Nam

702. Đinh Bá Chinh, sinh ngày 16/6/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Avelsbacher Str.16, 54295 Trier

Giới tính: Nam

703. Trịnh Thị Thu Hường, sinh ngày 18/8/1974 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Avelsbacher Str.16, 54295 Trier

Giới tính: Nữ

704. Đinh Bá Đức, sinh ngày 05/9/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Avelsbacher Str.16, 54295 Trier

Giới tính: Nam

705. Vũ Đức Nhâm, sinh ngày 20/4/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In der Warthutte 21, 69181 Leimen

Giới tính: Nam

706. Đỗ Thị Hòa, sinh ngày 08/10/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Inn Str.27, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ

707. Đỗ Thùy An, sinh ngày 27/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Inn Str.27, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ

708. Dương Văn Hiệp, sinh ngày 15/9/1967 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Luniper Str.183, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nam

709. Thái Thị Hường, sinh ngày 03/8/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Luniper Str.183, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nữ

710. Dương Nguyệt Hân, sinh ngày 18/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Luniper Str.183, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nữ

711. Dương Nhật Hạ, sinh ngày 01/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Luniper Str.183, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nữ

712. Dương Đức Cao Hy, sinh ngày 07/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Luniper Str.183, 41065 Monchengladbach

Giới tính: Nam

713. Vũ Hoàng Đức, sinh ngày 14/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Feld Str.68 - 99326 Stadt Ilm

Giới tính: Nam

714. Phạm Lisa Bích Hồng, sinh ngày 07/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 70I 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

715. Trần Ngọc Đức, sinh ngày 25/10/1965 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Steinbrin Str.150, 46145 Oberhausen

Giới tính: Nam

716. Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 16/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gneisenau Str.28, 10961 Berlin

Giới tính: Nữ

717. Trịnh Thị Phương Anh, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kunzeweg 19, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

718. Ngô Quang Duy, sinh ngày 29/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Schmeding 49A, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

719. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 03/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 112, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

720. Nguyễn Diệu Hương, sinh ngày 15/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 112, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

721. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 18/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Edison Str.29, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

722. Bùi Việt Thành, sinh ngày 28/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Weibemseer Weg 01, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

723. Dương Gia Long Kenly, sinh ngày 29/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rhein Str 34, 76456 Kupppenheim 

Giới tính: Nam

724. Dương Thu Huyền, sinh ngày 16/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zeiskamerstrabe 23, 76756 Bellheim

Giới tính: Nữ

725. Dương Quang Hoàng, sinh ngày 29/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zeiskamerstrabe 23, 76756 Bellheim

Giới tính: Nam

726. Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh ngày 28/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Martin, Riesenburgern Str.33, 12627 Berlin 

Giới tính: Nữ

727. Trần Đức Minh, sinh ngày 13/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 282, 12689 Berlin 

Giới tính: Nam

728. Đinh Phương Nhi, sinh ngày 26/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent Van Gogh Str.13, 13057 Berlin 

Giới tính: Nữ

729. Nguyễn Bảo Châu, sinh ngày 01/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gneisenau Str.28, 10961 Berlin 

Giới tính: Nam

730. Âu Mỹ Kimmy, sinh ngày 02/4/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Tucholsky Str.3a, 16761 Hennigsdorf 

Giới tính: Nữ

731. Thạch Ngọc Ánh, sinh ngày 26/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Strabe 9, 12103 Berlin 

Giới tính: Nữ

732. Nguyễn Quốc Dũng, sinh ngày 25/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kollegiengasse 5, 37208 Heibad, Heiligenstadt 

Giới tính: Nam

733. Trần Mẫn Thi, sinh ngày 01/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gustrower Str.25a, 17213 Malchow 

Giới tính: Nữ

734. Lê Đức Anh, sinh ngày 03/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lausberger Allee 79, 10407 Berlin 

Giới tính: Nam

735. Đặng Đức Minh, sinh ngày 27/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rooenbero Str.25, 10439 Berlin 

Giới tính: Nam

736. Trịnh Ngọc Tân, sinh ngày 12/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 303, 13055 Berlin 

Giới tính: Nam

737. Hoàng Trung Đức, sinh ngày 05/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade. 2A, 12679 Berlin 

Giới tính: Nam

738. Hoàng Việt Hải, sinh ngày 27/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 37, 12679 Berlin 

Giới tính: Nam

739. Nguyễn Hương Trà, sinh ngày 29/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Str.79A, 27432 Bremervorde 

Giới tính: Nữ

740. Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 01/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Str.79A, 27432 Bremervorde 

Giới tính: Nam

741. Đặng Hoàng Trung, sinh ngày 01/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buchiug Str 11, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

742. Đoàn Thị Lan, sinh ngày 19/6/1957 tại Thái Lan

Hiện trú tại: Exerzier Str.29, 13357 Berlin 

Giới tính: Nữ

743. Đoàn Minh Tuấn, sinh ngày 20/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Exerzier Str.29, 13357 Berlin 

Giới tính: Nam

744. Trịnh Ngọc Quỳnh Vi, sinh ngày 05/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Landberger Allee 303, 13055 Berlin 

Giới tính: Nữ

745. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 09/4/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weisshausstr. 25, 50939 Koln

Giới tính: Nam

746. Đào Thị Hoàng Mai, sinh ngày 20/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 18109 Rostock, Flensburger Str, 14

Giới tính: Nữ

747. Huỳnh Bảo Linh, sinh ngày 14/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Grossenhainer Str. 180, 01129 Dresden

Giới tính: Nữ

748. Bùi Quang Duy, sinh ngày 22/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nikolausweg 1a, 49733 Haren/Ems

Giới tính: Nam

749. Hoàng Ngọc Sơn, sinh ngày 16/4/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 16868 Wussterhausen/Dosse OT Wussterhausen, Am Markt 13

Giới tính: Nam

750. Hoàng Đức Anh, 10/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: 16868 Wussterhausen/Dosse OT Wussterhausen, Am Markt 13

Giới tính: Nam

